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20 TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

Tình huống pháp luật 1: Năm 2024, gia đình ông Chá thuộc hộ cận nghèo đang có dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo. Năm 2025, qua điều tra rà soát, hộ gia đình ông Chá thuộc hộ nghèo, có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở và nhà ở, đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay vốn vào việc trang trải chi phí để có đất ở và chi phí xây mới nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. Vậy hộ gia đình ông Chá có được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở không? Nếu được, mức cho vay tối đa là bao nhiêu?

Trả lời:
Điều 11, Điều 17 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 quy định như sau:

 “Điều 11. Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 50 triệu đồng/hộ.”

 “Điều 17. Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ.” 

Như vậy, hộ gia đình ông Chá thuộc đối tượng thụ hưởng, đủ điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho vay với mức vay tối đa là 90 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng trang trải chi phí để có đất ở và 40 triệu đồng trang trải chi phí xây mới nhà ở.

Tình huống pháp luật 2: Hộ gia đình ông Tùng là hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp tại bản X (bản đặc biệt khó khăn), thuộc xã Y (là xã vùng III theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, hộ gia đình ông Tùng có nhu cầu vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ thì có được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho vay không?

Trả lời:
Theo quy định tại Chương III Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ: 

“Điều 14. Đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở bao gồm:

1. Hộ nghèo dân tộc thiểu số.

2. Hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Điều 15. Điều kiện vay vốn

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Cư trú hợp pháp tại địa phương và có tên trong danh sách hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thành viên đại diện vay vốn của hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

3. Có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

Điều 16. Mục đích sử dụng vốn vay:Khách hàng được vay vốn để sử dụng vào việc trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Điều 17. Mức cho vay

Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không vượt quá 40 triệu đồng/hộ.”

Như vậy, hộ gia đình ông Tùng thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Nếu gia đình ông Tùng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn, có phương án sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định nêu trên thì được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho vay, mức vay tối đa 40 triệu đồng.

Tình huống pháp luật 3: Hộ gia đình ông Thành có tên trong danh sách hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, ông Mạnh muốn học thêm nghề sửa chữa xe máy. Vậy ông Thành có được Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho vay đồng thời chính sách hỗ trợ đất sản xuất và chi phí học nghề không?

Trả lời:
Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ quy định: “Đối tượng vay vốn chỉ được thụ hưởng một trong hai chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề.” Như vậy, trong trường hợp này, ông Thành chỉ được vay vốn sử dụng vào một trong hai mục đích nêu trên.

Tình huống pháp luật 4: Hộ gia đình bà Huệ đang có dư nợ chương trình cho vay hộ cận nghèo, hiện nay thuộc đối tượng hộ cận nghèo theo quy định và có nhu cầu vay vốn hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. Gia đình bà Huệ có thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ chuyển đổi nghề tại Ngân hàng Chính sách xã hội không?

Trả lời:
Điều 20 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ quy định: 

“Điều 20. Đối tượng vay vốn

Đối tượng vay vốn hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề bao gồm:

1. Hộ nghèo dân tộc thiểu số.

2. Hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.”

Như vậy, trong trường hợp này, hộ gia đình bà Huệ thuộc diện đối tượng hộ cận nghèo nên không thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tình huống pháp luật 5: Chị Mai là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, sinh sống ở đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, sinh con năm 2017 đúng chính sách dân số theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ, đến năm 2018 chưa được nhận hỗ trợ thì sang năm 2019 có được làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ không?

Trả lời:

Tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

“Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ quy định tại Điều 1 của Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ. Mỗi đối tượng chỉ được nhận chính sách hỗ trợ một lần”. 

Như vậy, theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ, năm 2019 chị Mai vẫn được làm hồ sơ đề nghị chi trả theo đúng quy định. 

Tình huống pháp luật 6: Chị Dung là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, sống tại đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và sinh con năm 2016 nhưng tại thời điểm sinh con chị Dung mới 16 tuổi. Hỏi chị Dung có được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ không? 

Trả lời:

Chị Dung sinh con và đáp ứng đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên, tại thời điểm sinh con, chị Loan mới 16 tuổi nên đã vi phạm điểm a, Khoản 1, Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về độ tuổi kết hôn (Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên). Do đó, chị Dung không được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 39/2015/NĐ-CP. 

Tình huống pháp luật 7: Gia đình chồng chị Hương là người dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành, sau khi kết hôn, gia đình chồng ép chị Hương phải theo đạo nhưng chị Hương không muốn theo. Việc ép buộc của gia đình chồng chị Hương có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:
Theo Điều 24, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định: 

“(1). Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; 

(2). Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; 

(3). Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. 
Khoản 1 Điều 6 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”.  

Theo Điều 22 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau”. 
Như vậy, chị Hương có quyền tự do quyết định theo hoặc không theo đạo Tin lành. Việc gia đình chồng ép buộc chị Hương phải theo tôn giáo của họ là trái với quy định của pháp luật. 

Tình huống pháp luật 8: Gia đình chị Hà là người dân tộc thiểu số sống tại xã vùng đặc biệt khó khăn, do không có đủ tiền cho con đi học, gia đình chị muốn biết hiện nay, nhà nước ta có những chính sách hỗ trợ nào đối với những học sinh gặp nhiều khó khăn trong học tập như: học sinh nghèo, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là người khuyết tật, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn?

Trả lời:
Học tập là quyền cơ bản của công dân. Mọi công dân đều bình đẳng về cơ hội học tập. Đất nước ta còn nghèo, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, vì vậy, còn rất nhiều học sinh gặp nhiều trở ngại trong học tập. Nhằm bảo đảm cho mọi công dân đều được tiếp cận với những cơ hội học tập như nhau.

Điều 61, Hiến pháp 2013 quy định: “1. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý.

3. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề".

Cụ thể hóa quy định trên, nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, các biện pháp hỗ trợ những học sinh nghèo gặp khó khăn, nhằm bảo đảm cho mọi học sinh đều được học tập. Đó là:

Chính sách cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh là người tàn tật, học sinh là người dân tộc thiểu số.

Chính sách trợ cấp và miễn giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó trong học tập

Chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong xã hội cấp học bổng và trợ cấp cho người học.

Nhà nước thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học được ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách.

Chính sách cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với học sinh các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, điều kiện và thời hạn vay tiền để người học thuộc gia đình có thu nhập thấp có điều kiện học tập.

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với học sinh ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội, con thương binh, con bệnh binh

Người khuyết tật được cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng trong trường hợp cần thiết; người khuyết tật nghe, nói được học bằng ngôn ngữ ký hiệu; người khuyết tật nhìn được học bằng chữ nổi Braille theo chuẩn quốc gia.

Các chính sách hỗ trợ đã phát huy hiệu quả trên thực tế, giảm bớt khó khăn cho nhiều gia đình học sinh, tạo điều kiện để các em được hưởng sự bình đẳng về cơ hội học tập, động viên khích lệ học sinh tiếp tục cố gắng học tập.

Tình huống pháp luật 9:  Tuấn là người Kinh đi tình nguyện mùa hè và gặp Linh là người dân tộc Hà Nhì. Thấy Linh xinh xắn và dễ thương, lại được học hành tử tế, Tuấn đem lòng yêu mến và xin phép gia đình được cưới Linh. Một năm sau, Linh sinh một bé trai kháu khỉnh. Tuấn đi đăng ký khai sinh cho con và dự định sẽ đăng ký cho con thuộc dân tộc Kinh nhưng Linh phản đối, cho rằng theo tập quán tại quê hương của Linh thì con đầu lòng phải xác định dân tộc theo dân tộc của mẹ. Tuấn không đồng ý vì cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của đứa trẻ. 

Hỏi: Việc xác định dân tộc của con trong giấy khai sinh được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo khoản 1, khoản 2 Điều 29 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định về quyền xác định, xác định lại dân tộc. 

"1. Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình.

2. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn".

Theo đó, dân tộc của cá nhân được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ. Nếu hai người này không cùng dân tộc thì cần sự thỏa thuận của cha mẹ, hoặc theo tập quán nếu không thỏa thuận được. Tình huống nêu trên, A và B là hai người thuộc hai dân tộc khác nhau và không thể thống nhất về xác định dân tộc cho con của họ. Xét trên tập quán của hai dân tộc cũng không thể xác định được cho đứa trẻ. Do đó, theo Điều 29, dân tộc của đứa trẻ được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn. Nói cách khác, trường hợp này, dân tộc của đứa trẻ được xác định là theo dân tộc của mẹ.

Tình huống pháp luật 10:  Ông Qúy dân tộc Kinh lấy bà Na người dân tộc Mường sinh ra con là Sơn. Trước đây theo hộ khẩu của mẹ ghi dân tộc của Sơn là dân tộc Mường. Nay vì Sơn đã 18 tuổi nên ông Qúy và bà Na có nguyện vọng muốn xác định dân tộc cho Sơn là dân tộc Kinh. Nhưng yêu cầu của ông bà đã bị cơ quan có thẩm quyền từ chối với lý do chỉ có Sơn mới được quyền yêu cầu việc đó hoặc phải có sự đồng ý của Sơn. 

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành việc cơ quan có thẩm quyền từ chối yêu cầu của ông Qúy và bà Na với lý do nêu trên là đúng hay sai?

Trả lời:
Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau, thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của người cha đẻ hoặc dân tộc của người mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ. Tại khoản 3 Điều 29 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định người đã thành niên, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong các trường hợp sau đây:

a - Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ, nếu cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

b - Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được được cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

Đối chiếu với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 nêu trên thì trường hợp ông Q dân tộc Kinh và bà N người dân tộc Mường, khi sinh là S ghi là dân tộc Mường nay ông bà có nguyện vọng muốn xác định dân tộc cho S là dân tộc Kinh thuộc trường hợp được yêu cầu xác định lại dân tộc. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 điều 29 Bộ luật dân sự năm 2015 thì việc xác định dân tộc cho người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi phải được sự đồng ý của người đó. 

Như vậy, trường hợp nêu trên ông Qúy và bà Na không có quyền yêu cầu xác định lại dân tộc cho Sơn đã 18 tuổi từ dân tộc Mường sang dân tộc Kinh, trừ trường hợp Sơn là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

Nếu trong trường hợp Sơn không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì việc cơ quan có thẩm quyền từ chối yêu cầu của ông Qúy và bà Na xác định lại dân tộc cho Sơn với lý do chỉ có Sơn mới được quyền yêu cầu việc đó hoặc phải có sự đồng ý của Sơn là đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Tình huống pháp luật 11: Ở bản của Mùa, các em gái thường yêu và lấy chồng rất sớm. Vì vậy, khi vừa đủ 16 tuổi, bố mẹ của Mùa cũng bắt Mùa nghỉ học và kết hôn với Lý (19 tuổi). Mặc dù Mùa không đồng ý nhưng hai bên gia đình vẫn tổ chức đám cưới cho Mùa và Lý. Việc tổ chức đám cưới cho Mùa và Lý của gia đình hai bên đã vi phạm những quy định nào của pháp luật và sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:
- Việc tổ chức đám cưới cho Mùa và Lý khi cả hai chưa đủ tuổi kết hôn (chưa đủ 18 tuổi đối với Mùa và chưa đủ 20 tuổi đối với Lý – Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014) là hành vi tổ chức tảo hôn. Đây là một trong những hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

- Việc bố mẹ Mùa ép buộc con gái tảo hôn cũng là một trong những hành vi bạo lực gia đình theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022.

- Căn cứ Điều 58, Nghị định 82/2020/NĐ-CP, hành vi tổ chức tảo hôn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Hành vi tổ chức tảo hôn của bố mẹ Mùa và Lý có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức tảo hôn theo quy định tại Điều 183 Bộ luật hình sự năm 2015 nếu những người này đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Theo đó, hình phạt đối với tội này có thể là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

Tình huống pháp luật 12: Do nghi ngờ vợ của mình là chị Kim ngoại tình, ông Hùng đã có hành vi đuổi đánh và đe doạ chém chết chị Kim. Sau khi có đơn đề nghị của chị Kim, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đã quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc đối với ông Hùng. Tuy nhiên, sau khi có quyết định cấm tiếp xúc, ông Hùng vẫn liên tục gọi điện cho chị Kim để chửi bới, đe doạ đánh và giết khiến chị Kim luôn bất an và hoảng loạn. Hành vi của ông Hùng có vi phạm quyết định cấm tiếp xúc không? Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã phải giải quyết như thế nào?

Giả sử, đang trong thời gian áp dụng quyết định cấm tiếp xúc thì mẹ của chị Kim chết. Ông Hùng có được đến đám tang của mẹ vợ và tiếp xúc với chị Kim không?

Trả lời:
- Hành vi của ông Hùng đã vi phạm quyết định cấm tiếp xúc của Chủ tịch UBND xã vì theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, “Cấm tiếp xúc là biện pháp cấm người có hành vi bạo lực gia đình đến gần người bị bạo lực gia đình hoặc sử dụng phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi bạo lực gia đình”

Theo đó, người có hành vi bạo lực gia đình bị cấm tiếp xúc không chỉ là cấm đến gần người bị bạo lực gia đình. Mà còn bị cấm sử dụng phương tiện, công cụ (như điện thoại và các phương tiện khác) để thực hiện hành vi bạo lực gia đình.

- Trường hợp ông Hùng vi phạm quyết định cấm tiếp xúc thì theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, ông H sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính để ngăn chặn bạo lực gia đình

- Trường hợp gia đình có việc tang, nếu muốn tiếp xúc với chị Kim, ông Hùng cần phải thông báo với người được phân công giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc và cam kết không để xẩy ra bạo lực gia đình. (khoản 7 Điều 25 Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2022)

Tình huống pháp luật 13: Vợ chồng ông Nam (dân tộc Kinh), bà may (dân tộc Dao) có 01 người con trai là Thành. Khi đăng ký khai sinh cho Thành, ông Nam và bà may đã thống nhất lấy dân tộc của Thành là dân tộc Dao theo dân tộc của mẹ. Đến khi Thành học lớp 11 (17 tuổi), trong một lần ông Nam uống rượu với nhóm bạn cùng quê, biết chuyện con trai ông lấy dân tộc theo dân tộc của mẹ, nhóm bạn đã chế giễu, nói rằng như vậy ông Nam sẽ mất gốc, không có người thờ tự sau này. Bức xúc với lời chế giễu của bạn bè, về đến nhà ông Nam đã quát mắng vợ, con và yêu cầu bà may ra ngay UBND xã để đề nghị xác định lại dân tộc của Thành sang dân tộc Kinh theo dân tộc của cha đẻ, nhưng bà May và Thành không đồng ý, nói rằng để dân tộc của Thành là dân tộc thiểu số sẽ thuận lợi hơn cho Thành vì được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước. 

Hỏi: Quyền xác định lại dân tộc của cá nhân được quy định như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền xác định lại dân tộc của Thành? Ông nam có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác định lại dân tộc của Thành sang dân tộc Kinh theo dân tộc của mình mặc dù không có sự đồng ý của Thành hay không?

Trả lời:
- Về quyền xác định lại dân tộc:

Khoản 1, khoản 3 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền xác định lại dân tộc như sau:

“1. Cá nhân có quyền xác định, xác định lại dân tộc của mình.

…

3. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong trường hợp sau đây:

a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình

- Cơ quan có thẩm quyền xác định lại dân tộc:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc” thì UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của Thành có thẩm quyền xác định lại dân tộc cho Thành
- Khoản 4 Điều 29 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi phải được sự đồng ý của người đó”. Thành đã 17 tuổi, do đó nếu không được sự đồng ý của Thành thì ông Nam không có quyền yêu cầu xác định lại dân tộc của Thành.

Tình huống pháp luật 14: hộ anh Lương là hộ nghèo, dân tộc thiểu số, sinh sống tại bản Trại Giống, xã nà Nghịu, huyện Sông Mã (là bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Hộ Lương hiện chưa có đất ở, nhà ở nên anh đã đến đề nghị được hỗ trợ đất ở, nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp nhận đề nghị của anh, công chức xã đã trả lời là hộ gia đình anh Lương thuộc trường hợp được hỗ trợ đất ở, nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi, tuy nhiên, hộ anh chỉ được hỗ trợ nhà ở hoặc đất ở, không được hỗ trợ đồng thời cả nhà ở và đất ở. 
Hỏi: Trả lời của công chức xã là đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời:
Trả lời của công chức xã là sai, vì:
Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Uỷ ban Dân tộc) quy định về đối tượng được hỗ trợ nhà ở như sau: “2. Hộ được hỗ trợ đất ở thì được đồng thời xem xét hỗ trợ nhà ở”.
Theo quy định trên, hộ được hỗ trợ đất ở thì được đồng thời xem xét hỗ trợ nhà ở, theo đó, hộ anh Lương được hỗ trợ đồng thời cả đất ở và nhà ở.

Tình huống pháp luật 15: Hộ bà Lan là hộ nghèo, dân tộc Kinh, sinh sống tại bản Luốn, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã (là bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Hộ bà Lan không có nhà ở, thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi và đang được cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục hỗ trợ nhà ở. Bà Lan đề nghị UBND xã, nếu được hỗ trợ thì để gia đình bà tự thực hiện xây dựng nhà. 
Hỏi: Bà Lan có được tự thực hiện xây dựng nhà không và nội dung hỗ trợ như thế nào?
Trả lời:
1. Bà Lan được tự thực hiện xây dựng nhà, vì:
Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Uỷ ban Dân tộc) quy định như sau: “Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, căn cứ nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng, UBND cấp xã hướng dẫn các hộ gia đình tự tổ chức xây dựng mới nhà ở bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có); hướng dẫn các hộ gia đình tự tổ chức sửa chữa, cải tạo nhà ở từ nguồn vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Trường hợp người dân không thể tự xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở, UBND cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể xã hội hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở đảm bảo yêu cầu về chất lượng nhà ở theo quy định”.
Theo quy định trên, UBND xã hướng dẫn các hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở, trường hợp người dân không thể tự xây dựng nhà ở thì UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể xã hội hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở đảm bảo yêu cầu về chất lượng nhà ở theo quy định. Theo đó, bà Lan được tự thực hiện xây dựng nhà.
2. Về nội dung hỗ trợ, hộ bà Lan được hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

Tình huống pháp luật 16: hộ ông Chư là hộ nghèo, dân tộc thiểu số, sinh sống tại bản Co Kiểng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (là bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Hộ ông Chư thuộc diện được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi với định mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ. Ông Chư đề nghị được hỗ trợ bằng hình thức mua téc trữ nước (vì nhà ông đã có nguồn nước sinh hoạt ổn định rồi). Tuy nhiên, khi tổng hợp nhu cầu của nhà ông Chư thì Trưởng bản nói rằng Nhà nước không hỗ trợ để mua téc nước mà chỉ hỗ trợ để đào giếng. 
Hỏi: Ý kiến của Trưởng bản là đúng hay sai, tại sao?
Trả lời:
Ý kiến của Trưởng bản là sai, vì:
Điểm a Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Uỷ ban Dân tộc) quy định về hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán như sau: “Cách thức hỗ trợ nước sinh hoạt được sử dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn, xã và điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình như: đào giếng, mua vật dụng dẫn nước, trữ nước (lu, bồn, téc, vật dụng chứa nước; tự làm bể chứa nước) hoặc tự tạo nguồn nước khác đảm bảo nguyên tắc các hộ được hỗ trợ kinh phí phải có nước sinh hoạt ổn định và được bố trí ở khu vực thuận tiện cho sinh hoạt gia đình”.
Theo quy định trên thì có nhiều hình thức hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, như: đào giếng; mua vật dụng dẫn nước, trữ nước; tự tạo nguồn nước khác. Theo đó, ý kiến của Trưởng thôn là sai, hộ ông Chư có quyền đề nghị hỗ trợ bằng hình thức mua téc trữ nước.
Tình huống pháp luật 17: Chị Thắm là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại bản Lù, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn (là bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Chị Thắm có đơn đề nghị UBND xã thực hiện việc hỗ trợ khởi sự kinh doanh với mô hình kinh doanh giống cây nông nghiệp trên địa bàn xã từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi. Công chức xã tiếp nhận đề nghị của chị Thắm nói rằng chị không thuộc đối tượng hỗ trợ vì chị không thuộc hộ nghèo. 
Hỏi: Công chức xã trả lời như vậy là đúng hay sai, tại sao?
Trả lời:
Công chức xã trả lời như vậy là sai, vì:
Khoản 4 Điều 25 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Uỷ ban Dân tộc) quy định đối tượng được hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp gồm: “Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.
Theo quy định trên, đối tượng được hỗ trợ là cá nhân người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chị Thắm là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, do đó, chị Thắm thuộc đối tượng được hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Tình huống pháp luật 18: anh Hải là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La. Anh Hải có đăng ký tham gia khóa đào tạo ngoại ngữ để đáp ứng đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thuộc diện được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi. 
Hỏi: Anh Hải được hỗ trợ đào tạo với định mức như thế nào?
Trả lời:
Điểm a Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 quy định như sau: “Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ: Tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học”.
Theo quy định trên, anh Hải hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ với mức tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học.

Tình huống pháp luật 19: anh Trung là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La. Anh Trung làm hồ sơ để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và có đề nghị hỗ trợ chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài. 
Hỏi: Anh Trung có được hỗ trợ chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài không, nếu có thì được hỗ trợ những nội dung nào?
Trả lời:
Anh Trung có được hỗ trợ chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài. Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, anh Trung được hỗ trợ các nội dung sau: (1) Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh; (2) Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; (3) Lệ phí làm thị thực (visa); (4) Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người.
Tình huống pháp luật 20: UBND huyện QN dự kiến tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số trong trong dịp tổ chức lễ hội Xíp Xí đầu năm nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. UBND huyện lập dự toán kinh phí, đề nghị hỗ trợ 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi để tổ chức. 
Hỏi: Dự toán kinh phí do UBND huyện QN lập có phù hợp với định mức hỗ trợ không? Nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ tối đa là bao nhiêu tiền?
Trả lời:
Dự toán kinh phí do UBND huyện QN lập là không phù hợp về định mức hỗ trợ, vì:
Khoản 5 Điều 32 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 quy định như sau: “Mức hỗ trợ cho các địa phương đăng cai tổ chức các cuộc thi đấu thể thao truyền thống từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương đối với cuộc thi cấp huyện: tối đa 200 triệu đồng/cuộc; cuộc thi cấp tỉnh: tối đa 400 triệu đồng/cuộc; cuộc thi cấp quốc gia: tối đa 1.000 triệu đồng/cuộc”.
Theo đó, UBND huyện QN tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi tối đa là 200 triệu đồng/cuộc.
